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Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với 

người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến 

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ 

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp gồm: 

a) Bản khai cá nhân (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định này) 

của người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, 

Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen); 

Trường hợp người có Bằng khen đã từ trần: Bản khai cá nhân của đại diện 

thân nhân kèm văn bản uỷ quyền của các thân nhân còn lại theo quy định của Bộ 

Luật dân sự; 

Thân nhân của người có Bằng khen đã từ trần gồm: vợ hoặc chồng; cha đẻ, 

mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi. 

b) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng. 

2. Thủ tục: 

a) Người có Bằng khen hoặc đại diện thân nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy 

định tại khoản 1 Điều này, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung 
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tâm Phục vụ hành chính công thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Uỷ ban nhân dân 

cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có bằng khen trước khi từ trần. 

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai, gửi Sở Nội vụ. 

c) Sở Nội vụ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần (theo Mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Quyết định này). 

d) Căn cứ Quyết định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng theo 

quy định.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức xét duyệt và thực hiện chế 

độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định này. 

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời những 

vướng mắc phát sinh trong việc lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ, xét duyệt và thực hiện 

mức trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định này. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo cân đối nguồn kinh phí để thực 

hiện chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định này”. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng       năm 2027. 

2.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Hội cựu TNXP Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 

 

 

 THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 



 

 
Phụ lục  

TỔNG HỢP CÁC MẪU BIỂU 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTg ngày         tháng        năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

_________ 

 

Mẫu số 01 

Bản khai của cá nhân hoặc tổ chức đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một 

lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

 

Mẫu số 02 

Mẫu Quyết định về việc giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành 

tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

 
 
 



Mẫu số 01 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢN KHAI CỦA CÁ NHÂN  

 

Đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng 

chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ, 

Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen) hoặc thân nhân của 

người có Bằng khen 

 

1. Họ và tên người có Bằng khen: 

Ngày tháng năm sinh:…………………………………….Nam/Nữ:……………. 

Số định danh cá nhân: ............................................................................................ 

Nguyên quán: ……………………………………………………………………. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………... 

Thời gian tham gia kháng chiến: ……năm 

Được tặng Bằng khen:  ............................................................................................  

Theo Quyết định số: ……………ngày……..tháng…….năm…….của ..................  

2. Thân nhân nhận trợ cấp một lần: 

Họ và tên: ................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: .................................................. Nam/Nữ: ............................  

Số định danh cá nhân: . ...........................................................................................  

Số điện thoại: ...........................................................................................................  

Nguyên quán: ..........................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................  

Là (ghi rõ mối quan hệ) với người có Bằng khen đã từ trần ngày…..tháng….năm….… 

 

.... ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã, phường  

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 



 

Mẫu số 02 

 

UBND TỈNH, (TP)….. 

SỞ NỘI VỤ 

------- 

Số:     /… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Số hồ sơ:.../ …. 

 QUYẾT ĐỊNH 

            Về việc giải quyết trợ một lần đối với người có thành tích tham gia kháng 

chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ, 

Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen) hoặc thân nhân của 

người có Bằng khen 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
            

          Căn cứ ......................................................................................................... ; 

          Theo đề nghị của ..........................................................................................  

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng 

Bằng khen với số tiền là: 

……………………………………………………………………………………. 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………….) 

Họ và tên người có Bằng khen…………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………...... … 

Số định danh cá nhân: ………………………………………………………….. 

Được tặng Bằng khen:.………………………………………………………….. 

Theo Quyết định số…………ngày…….tháng……..năm của………………….. 

1. Thân nhân nhận trợ cấp 

Họ và tên: ...............................................................................................................  

Số định danh cá nhân: ......................................................................................... 

Cấp ngày...…tháng………năm….............. 

Nơi cấp:............................................................. 

Quan hệ với người được tặng Bằng khen: .............................................................  

Điều 2. Trưởng phòng  ............. ……….., đơn vị có liên quan và ông (bà) .......... …… 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 2; 

- …. 

- Lưu: VT,... 

          GIÁM ĐỐC 
         (Ký tên, đóng dấu) 

 


